Báo cáo thường niên PSC 2026 của ClassNK: An toàn phòng cháy và đội tàu già hóa làm gia tăng áp lực tuân thủ PSC
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Với 425 vụ lưu giữ tàu và 1.752 khiếm khuyết có thể dẫn đến tàu bị lưu giữ được ghi nhận trong năm 2025 đối với đội tàu được ClassNK đăng kiểm, Báo cáo thường niên về Kiểm tra của Nhà nước có Cảng biển (PSC) 2026 đã gửi đi một thông điệp rõ ràng tới ngành hàng hải: khả năng sẵn sàng đáp ứng PSC phụ thuộc vào công tác bảo trì hằng ngày, mức độ thành thạo của thuyền viên và một Hệ thống Quản lý An toàn được vận hành thực chất, chứ không phải vào những đợt chuẩn bị gấp rút ngay trước khi tàu cập cảng.
Tháng 6/2026, ClassNK đã công bố Báo cáo thường niên về PSC, tổng hợp xu hướng lưu giữ tàu và các khiếm khuyết có thể dẫn đến lưu giữ được phát hiện trên các tàu do tổ chức này pđăng kiểm trong năm 2025.
Báo cáo tóm tắt các khiếm khuyết được phát hiện trong các cuộc kiểm tra PSC tại nhiều quốc gia, nhằm nâng cao nhận thức về tình hình hiện nay của hoạt động kiểm tra Nhà nước cảng biển, đồng thời hỗ trợ cải thiện công tác bảo trì trên tàu, kiểm tra nội bộ và hệ thống quản lý an toàn. Báo cáo cũng trình bày các biện pháp mà ClassNK áp dụng khi nhận được thông báo về các khiếm khuyết PSC, bao gồm phối hợp với cơ quan PSC, làm rõ các yêu cầu về đăng kiểm và luật định, xem xét báo cáo kiểm tra PSC và theo dõi việc khắc phục thông qua hệ thống quản lý chất lượng của mình.
Ấn phẩm này đặc biệt hữu ích đối với các chủ tàu, công ty quản lý tàu, thuyền trưởng, máy trưởng, giám sát kỹ thuật, các bộ phận HSQE, cơ quan đăng ký tàu, các Tổ chức được công nhận (RO) và các bên liên quan khác trong lĩnh vực hàng hải tham gia vào công tác chuẩn bị và tuân thủ PSC.
Báo cáo PSC 2026 của ClassNK: Những con số đáng chú ý
· Tổng số tàu bị lưu giữ trong năm 2025: 425 
· Tổng số khiếm khuyết có thể dẫn đến lưu giữ: 1.752 
· Loại tàu bị lưu giữ nhiều nhất: Tàu hàng rời (268 vụ) 
· Loại tàu có tỷ lệ lưu giữ cao nhất: Tàu chở hàng lạnh (Reefer) – 10,9% 
· Nhóm tuổi tàu có tỷ lệ lưu giữ cao nhất: Trên 25 năm tuổi – 16,2% 
· Cơ quan PSC ghi nhận nhiều vụ lưu giữ nhất: Trung Quốc (139 vụ) 
· Tokyo MOU: 9.219 lượt kiểm tra / 249 vụ lưu giữ 
· Paris MOU: 2.305 lượt kiểm tra / 91 vụ lưu giữ 
· Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG): 2.156 lượt kiểm tra / 11 vụ lưu giữ 
· Nhóm khiếm khuyết phổ biến nhất: An toàn phòng cháy (426 trường hợp) 
· Các nhóm khiếm khuyết đáng chú ý khác: Thiết bị cứu sinh (172), Hệ thống khẩn cấp (169), ISM (159) 
· Hạng mục khiếm khuyết đơn lẻ xuất hiện nhiều nhất: ISM (105 trường hợp) 
Tập trung vào các vụ lưu giữ và các khiếm khuyết
Theo báo cáo, số lượng tàu từ 500 GT trở lên được ClassNK đăng kiểm đã tăng lên 8.948 chiếc trong năm 2025, trong khi số vụ lưu giữ tăng lên 425, so với 381 vụ năm 2024 và 419 vụ năm 2023. Tàu hàng rời là nhóm bị lưu giữ nhiều nhất với 268 vụ, tiếp theo là tàu hàng bách hóa (65 vụ) và tàu chở dầu/hóa chất (33 vụ). Tuy nhiên, xét theo tỷ lệ lưu giữ thì tàu chở hàng lạnh (reefer) đứng đầu với 10,9%, tiếp theo là tàu hàng bách hóa (8,5%) và tàu hàng rời (6,3%).
Tuổi tàu vẫn là một yếu tố quan trọng. Các tàu trên 25 năm tuổi có tỷ lệ bị lưu giữ cao nhất, đạt 16,2%, tương ứng là 96 vụ trong năm 2025. Nhóm tàu từ 20–25 năm tuổi đứng thứ hai với tỷ lệ 11,1%. Ngược lại, các tàu không quá 5 năm tuổi chỉ có tỷ lệ lưu giữ 1,4%, mặc dù số vụ lưu giữ của nhóm này đã tăng từ 10 vụ năm 2024 lên 28 vụ năm 2025.
Xét theo cơ quan PSC, trong dữ liệu của ClassNK: Trung Quốc: 139 vụ lưu giữ; Australia: 44 vụ, Thổ Nhĩ Kỳ: 32 vụ, Nga: 28 vụ, Canada: 21 vụ.  
Theo các cơ chế PSC lớn:
· Tokyo MOU: 9.219 lượt kiểm tra, 249 vụ lưu giữ. 
· Paris MOU: 2.305 lượt kiểm tra, 91 vụ lưu giữ. 
· USCG: 2.156 lượt kiểm tra, 11 vụ lưu giữ. 
An toàn phòng cháy tiếp tục là nhóm có khiếm khuyết nghiêm trọng nhất
Trong năm 2025, ClassNK ghi nhận 1.752 khiếm khuyết có thể dẫn đến lưu giữ liên quan đến 425 vụ lưu giữ. Trong đó An toàn phòng cháy: 426 trường hợp; Thiết bị cứu sinh: 172; Hệ thống khẩn cấp: 169; ISM: 159; An toàn hàng hải: 136 và Tính kín nước/kín thời tiết: 119.
Ở cấp độ từng hạng mục cụ thể thì ISM là nội dung bị ghi nhận nhiều nhất với 105 trường hợp.
Các hạng mục khác thường xuyên bị phát hiện gồm:
· Hệ thống chữa cháy cố định. 
· Xuồng cứu sinh. 
· Ống thông gió, ống thoát khí và vỏ bao. 
· Cửa chống cháy và các lỗ mở trên vách chống cháy. 
· Bơm chữa cháy và đường ống. 
· Hệ thống phát hiện và báo cháy. 
· Bơm chữa cháy khẩn cấp. 
· Diễn tập chữa cháy. 
Những kết quả này cho thấy nhiều vấn đề PSC không chỉ là các lỗi kỹ thuật riêng lẻ, mà thường phản ánh những điểm yếu mang tính hệ thống trong lập kế hoạch bảo trì, thử nghiệm thiết bị, lưu giữ hồ sơ, huấn luyện và làm quen của thuyền viên, công tác chuẩn bị ứng phó với khẩn cấp cũng như việc phối hợp theo dõi giữa tàu và văn phòng. 
Vì sao báo cáo này lại quan trọng?
PSC đóng vai trò then chốt trong việc loại bỏ các tàu dưới chuẩn, đồng thời bảo vệ an toàn hàng hải và môi trường biển. Theo ClassNK, trong những năm gần đây, các khuôn khổ PSC và chức năng kiểm tra đã được tăng cường đáng kể, trong khi các Khu vực kiểm tra (MOU) cũng thúc đẩy việc chia sẻ thông tin và hài hòa hóa tiêu chuẩn cũng như quy trình kiểm tra. Đồng thời, phạm vi kiểm tra PSC hiện không còn chỉ tập trung vào kết cấu và trang thiết bị của tàu mà đã mở rộng sang hoạt động khai thác và công tác bảo trì, đặc biệt sau khi Bộ luật ISM được áp dụng. Khi số lượng các quy định phải tuân thủ ngày càng đa dạng thì phạm vi kiểm tra PSC cũng tiếp tục được mở rộng qua từng năm.
Điều này khiến báo cáo trở nên quan trọng vì hai lý do:
· Thứ nhất, báo cáo cung cấp một bức tranh thực tế về nơi các vụ lưu giữ đang xảy ra và những khiếm khuyết nào liên tục dẫn đến việc tàu bị lưu giữ. 
· Thứ hai, báo cáo nhấn mạnh rằng kết quả PSC phản ánh trung thực tình trạng thực tế của con tàu, hiệu quả công tác bảo trì, chất lượng diễn tập và sức mạnh của Hệ thống Quản lý An toàn (SMS). 
10 bài học rút ra từ Báo cáo PSC năm 2026 của ClassNK
1. Sự sẵn sàng cho việc kiểm tra của PSC phải được duy trì liên tục
Việc số vụ lưu giữ tàu tăng từ 381 vụ năm 2024 lên 425 vụ năm 2025 cho thấy việc tuân thủ PSC không thể chỉ dựa vào các đợt kiểm tra ngắn trước khi tàu đến cảng. Sự sẵn sàng phải được tích hợp vào công tác bảo trì, thử nghiệm, vệ sinh và quản lý hồ sơ hằng ngày.
2. An toàn phòng cháy vẫn là điểm yếu nghiêm trọng
Đây là nhóm khiếm khuyết lớn nhất. Cửa chống cháy, van chặn lửa, bơm chữa cháy, hệ thống phát hiện cháy, hệ thống chữa cháy cố định và các thiết bị điều khiển từ xa cần tiếp tục là trọng tâm của cả tàu và văn phòng trên bờ.


3. Các phát hiện liên quan đến ISM cần được coi là tín hiệu cảnh báo về công tác quản lý
ISM là hạng mục bị ghi nhận nhiều nhất. Những phát hiện này có thể phản ánh các lỗ hổng sâu hơn về giám sát, hành động khắc phục, đánh giá nội bộ, đánh giá rủi ro, quy trình bảo trì hoặc trao đổi thông tin giữa tàu và văn phòng.
4. Tàu già cần được quan tâm phòng ngừa nhiều hơn
Các tàu trên 25 năm tuổi có tỷ lệ lưu giữ cao nhất. Những tàu này cần được theo dõi tình trạng chặt chẽ hơn, khắc phục khiếm khuyết triệt để hơn, kiểm tra thường xuyên hơn các hệ thống trọng yếu và lập kế hoạch bảo trì sát với thực tế.
5. Thiết bị cứu sinh vẫn dễ phát sinh các vấn đề về bảo trì
Xuồng cứu sinh, xuồng cứu nạn và hệ thống hạ xuồng vẫn thường dẫn đến các khiếm khuyết bị lưu giữ. Những lỗi phổ biến gồm động cơ không khởi động được, bảo dưỡng ắc quy kém, cơ cấu nhả tải bị hỏng, ăn mòn và thuyền viên chưa thành thạo thao tác.
6. Khả năng ứng phó với khẩn cấp phải được chứng minh bằng thực tế chứ không chỉ bằng hồ sơ
Các phát hiện bao gồm bơm chữa cháy khẩn cấp không hoạt động, áp lực nước không đủ, máy phát điện khẩn cấp không thể khởi động hoặc hòa tải được, hệ thống chiếu sáng khẩn cấp bị trục trặc và thuyền viên chưa nắm vững quy trình.
7. Cần tăng cường kiểm soát việc tuân thủ về an toàn hàng hải
Các khiếm khuyết bao gồm đèn tín hiệu, dấu hiệu và còi báo hư hỏng; VDR không hoạt động; hải đồ và ấn phẩm hàng hải lỗi thời; thiếu kế hoạch hành trình; và các vấn đề liên quan đến ECDIS.
8. Tính kín nước và kín thời tiết vẫn là rủi ro dễ bị PSC phát hiện
Ống thông gió, ống thoát khí, vỏ bao, nắp hầm hàng và cửa kín nước thường xuyên bị ghi nhận. Đây đều là các hạng mục dễ quan sát và có thể nhanh chóng khiến thanh tra nghi ngờ về chất lượng bảo trì cũng như tình trạng chung của tàu.
9. Các khiếm khuyết về MARPOL và máy móc vẫn cần được chú trọng
Thiết bị lọc cặn dầu, hệ thống xử lý nước thải, lò đốt rác, hệ thống cảnh báo 15 ppm, máy phụ và các hiện tượng rò rỉ từ máy móc hoặc đường ống vẫn là những lĩnh vực cần thường xuyên kiểm tra cả về tình trạng thiết bị lẫn mức độ thành thạo của thuyền viên.
10. Hồ sơ chứng chỉ và hợp đồng lao động của thuyền viên cũng rất quan trọng
Hợp đồng lao động của thuyền viên tiếp tục là một trong những hạng mục thường dẫn đến lưu giữ, với các vấn đề như hợp đồng hết hạn hoặc không phù hợp, thời gian làm việc trên tàu quá dài và tiền lương không phù hợp hoặc chưa được thanh toán. Điều này cho thấy PSC hiện không chỉ kiểm tra điều kiện kỹ thuật của tàu mà còn đánh giá việc tuân thủ các quy định về lao động và hồ sơ.
Kế hoạch hành động dành cho các công ty quản lý tàu và các bên liên quan
Các công ty quản lý tàu nên rà soát kết quả PSC của toàn bộ đội tàu mình dựa trên những phát hiện của ClassNK trong năm 2025, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực: an toàn phòng cháy, việc thực hiện ISM, thiết bị cứu sinh, hệ thống khẩn cấp, an toàn hàng hải, tính kín nước và kín thời tiết, tình trạng máy móc cũng như hồ sơ của thuyền viên. Đây là những lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến nguy cơ tàu bị lưu giữ trong các cuộc kiểm tra PSC.
Tải báo cáo đầy đủ của ClassNK 2026 tại liên kết này: https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2026/07/ClassNK-PSC-Annual-Report-2026_06.pdf
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